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Bằng số Bằng chữ

     1 B20DCVT007 Đỗ Thành An D20VTMD3

     2 B20DCVT016 Đinh Tuấn Anh D20VTMD3

     3 B20DCVT022 Lê Tuấn Anh D20VTMD3

     4 B20DCVT024 Nguyễn Đức Anh D20VTMD3

     5 B20DCVT030 Nguyễn Trần Nhật Anh D20VTMD3

     6 B20DCVT038 Vũ Hoàng Anh D20VTMD3

     7 B20DCVT040 Bùi Thị Ngọc Ánh D20VTMD3

     8 B20DCVT046 Cù Xuân Bình D20VTMD3

     9 B20DCVT048 Nguyễn Mạnh Công D20VTMD3

   10 B20DCVT054 Hoàng Đức Cường D20VTMD3

   11 B20DCVT062 Nguyễn Thúc Chiến D20VTMD3

   12 B20DCVT071 Bùi Văn Dũng D20VTMD3

   13 B20DCVT072 Hoàng Chí Dũng D20VTMD3

   14 B20DCVT079 Nguyễn Đỗ Thành Duy D20VTMD3

   15 B20DCVT080 Nguyễn Khánh Duy D20VTMD3

   16 B20DCVT087 Bùi Công Đạt D20VTMD3

   17 B20DCVT088 Bùi Quốc Đạt D20VTMD3

   18 B20DCVT119 Nguyễn Hữu Đức D20VTMD3

   19 B20DCVT128 Vũ Lê Minh Đức D20VTMD3

   20 B20DCVT136 Đoàn Thị Hải D20VTMD3

   21 B20DCVT158 Nguyễn Xuân Hòa D20VTMD3

   22 B20DCVT160 Đào Đình Hoàn D20VTMD3

   23 B20DCVT176 Nguyễn Thế Hùng D20VTMD3

   24 B20DCVT183 Đào Công Huy D20VTMD3

   25 B20DCVT192 Trần Khắc Huy D20VTMD3

   26 B20DCVT200 Đỗ Văn Kiên D20VTMD3

   27 B20DCVT222 Vũ Trọng Khôi D20VTMD3

   28 B20DCVT238 Vũ Thế Long D20VTMD3
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   29 B20DCVT239 Nguyễn Thành Lợi D20VTMD3

   30 B20DCVT254 Nguyễn Đăng Minh D20VTMD3

   31 B20DCVT256 Phạm Thị Hồng Minh D20VTMD3

   32 B20DCVT264 Phạm Hữu Nam D20VTMD3

   33 B20DCVT272 Lương Thị Ngọc D20VTMD3

   34 B20DCVT278 Nguyễn Ngọc Nhâm D20VTMD3

   35 B20DCVT280 Lê Công Nhật D20VTMD3

   36 B20DCVT288 Trần Nam Phong D20VTMD3

   37 B20DCVT326 Lương Quang Tú D20VTMD3

   38 B20DCVT343 Đoàn Mạnh Tùng D20VTMD3

   39 B20DCVT344 Hoàng Thanh Tùng D20VTMD3

   40 B20DCVT350 Phạm Thanh Tùng D20VTMD3

   41 B20DCVT367 Đinh Quang Thắng D20VTMD3

   42 B20DCVT382 Nguyễn Xuân Thiện D20VTMD3

   43 B20DCVT384 Nguyễn Văn Thông D20VTMD3

   44 B20DCVT390 Ngô Văn Trí D20VTMD3

   45 B20DCVT392 Phạm Thị Việt Trinh D20VTMD3

   46 B20DCVT400 Nguyễn Đức Trung D20VTMD3

   47 B20DCVT408 Trần Đăng Trường D20VTMD3
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